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1 Đường 337 Ngã 4 Loong Toòng Uỷ ban Phường Cao Xanh 10,000,000 4,000,000 2,000,000 850,000 550,000

1.1 UBND Phường Cống cầu 3 7,000,000 2,400,000 1,200,000 800,000 500,000

1.2 Cống cầu 3 Nội thất Hà Trang 7,000,000 2,400,000 1,200,000 800,000 500,000
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1.2 Cống cầu 3 Nội thất Hà Trang 7,000,000 2,400,000 1,200,000 800,000 500,000

1.3 Nội thất Hà Trang Đường lên xưởng chè 5,500,000 2,200,000 1,100,000 800,000 500,000

1.4 Đường lên Xưởng chè Giáp Hà Khánh 4,000,000 1,600,000 800,000 600,000 500,000

2 Khu bắc Loong toong Đường Cao Xanh Giáp mương 4,000,000 1,600,000 800,000 600,000 500,000

3
(Dấy bám mặt đường BTông

giáp P.CThắng)
Đường 336 Giáp mương 6 000 000 2 400 000 1 200 000 800,000 500,000

3.1 2.000.000 800,000 600,000 550,000 500,000

4 Đường lên Rạp 5/8 cũ Đường 337 Chân dốc 4,000,000 1,600,000 800,000 600,000 500,000

4.1 Chân dốc Hết rạp 5/8 2.000.000 800,000 600,000 550,000 500,000

5 Khu tự xây cầu 1, cầu 3 3 000 000

6 Đường vào Sa tô Đường 337 Ngã 3 lương thực cũ 3 600 000 1,200,000 600,000 550,000 500,000

6.1 1,500,000 700,000 600,000 550,000 500,000

6.3 thửa 291,Thửa 272 tờ 30 Hết thửa 9 tờ 24 1 500 000

7 Khu tự xây Xí nghiệp xe
khách

2,000,000

Trọn khu

Khu còn lại của đảo

Trọn khu (Trừ bám đường Cao xanh)

Phía bên kia mương
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8 Đường vào Lò Bát Ngã 3 KTX xe khách
Ngã 3 giếng nước công

cộng
1,000,000 700,000 600,000 550,000 500,000

9
Đường lên BV Y học dân tộc

cũ
Chân dốc Ngã 3 Trường đảng 1,000,000 650,000 600,000 550,000 500,000

9.1 Ngã 3 trường đảng BV Y học dân tộc cũ 700,000 580,000 550,000 520,000 500,000

10 Đường vào Vườn ổi Giáp khu tự xây xe khách Ngã 3 lên vườn ổi 1,000,000 650,000 600,000 550,000 500,000
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10 Đường vào Vườn ổi Giáp khu tự xây xe khách Ngã 3 lên vườn ổi 1,000,000 650,000 600,000 550,000 500,000

11 Đường lên xưởng chè Đường 337 Cổng xưởng chè 700,000 580,000 550,000 520,000 500,000

12 Khu tự xây Hà khánh A, B 3,600,000

12.1 2,400,000

13 Đường vào bệnh viện K67 Đường 337 Hết tập thể bệnh viện cũ 700,000 580,000 550,000 520,000 500,000

13.1 Cổng bệnh viện Chân núi 600,000 570,000 540,000 520,000 500,000

14 Khu phia sau cống Cầu đổ Đường 337 hết cống phía trong 1,000,000 650,000 600,000 550,000 500,000

14.1 700,000 580,000 550,000 520,000 500,000

15 Đường vào cống cầu đổ Đường 337 hết cống phía trong 500,000

16 Đường vào cống hai cô Đường 337 Cống hai cô 1 000 000 650,000 600,000 550,000 500,000

16.1 Cống hai cô Giáp P.CThắng 500 000 200 000 180,000 500,000

Đoạn còn lại

Khu còn lại

Đường bao biển
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17
Khu tự xây Trường Nguyễn

Viết Xuân
2 400 000

18
Khu tự xây đoàn địa chất

905
1,000,000

Trọn khu

Trọn khu

Ghi chú:

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):
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- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):
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